
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ QUỐC TẾ (2017 - 2021) 

 

 

I. Danh mục bài báo, tạp chí (58 bài) 

 

TT Tác giả Đơn vị Bài viết Tạp chí Số/Năm 

1.  
ThS. Đỗ Thị Tiến Mai 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 
Hình thái học của trạng từ Tiếng Nga ở nước ngoài 23/2017 

2.  
ThS. Trần Ngọc Định 

 

Phòng Tổ chức cán bộ Factors affecting building 

experiential learning 

environments for university 

students in Vietnam 

International Journal of 

Economics, Commerce 

and Management United 

Kingdom Vol. VI, Issue 

5 

Licensed under Creative 

Common Page 533  

5/2018 

3.  

GS.TS. Nguyễn Minh 

Đoan 

 

Khoa Pháp luật hành 

chính – nhà nước 

Assignment, Coordination and 

Control of Exercise of State 

Power in Accordance with Rule of 

Law in Vietnam 

Vietnam Social Sciences Số 5 

10/ 2018 

4.  
TS. Đinh Thị Phương Hoa 

 

Bộ môn Ngoại ngữ Washback of The Vietnam Six-

levels of Foreign Language 

Proficiency Framework on 

Institutional Policies and 

Teaching English as Foreign 

Language for non-English major 

students at National University of 

Arts Education 

International Proceeding 

of Education for All,  

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc Gia Hà Nội, tr. 

217-229. 

ISBN: 978-604-62-6622-

8 

 2018 

 

5.  TS. Đào Lệ Thu Viện Luật So sánh Laws and law enforcement on Vietnam Law & Legal 5/2018 
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 bribery of foreign public officials: 

international practices and 

applications for Vietnam 

Forum 

6.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thu 

 

Bộ môn Ngoại ngữ Enhancing Reflective Practice in 

Teaching Language with 

Assistance of Information 

Technology 

Tạm dịch: Tăng cường thực hành 

phản ảnh trong giảng dạy ngôn 

ngữ với sự trợ giúp của công nghệ 

thông tin 

 

International Journal of 

English Literature and 

Social Sciences (IJELS) 

Vol-4, Issue-2, Mar - 

Apr, 2019 

http://dx.doi.org/10.2216

1/ijels.4.2.40 ISSN: 

2456-7620 

2019 

7.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thu 

 

Bộ môn Ngoại ngữ Structural Metaphor of love in 

English Song in the Late 20th 

Century from Stylistic and 

Cogntive Perspectives 

Tạm dịch: Ẩn dụ cấu trúc về tình 

yêu trong các bản tình ca cuối thế 

kỷ 20 từ góc nhìn tri nhận và 

phong cách 

Journal of Applied 

Linguistics and 

Literature (JOALL), 

Vol-4, No 2: August 

2019, pp. 185-202 
2019 

8.  

ThS.Trần Hải Ngọc (tác 

giả chính) 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thu, (đồng tác giả) 

Trường Đại học Hà Tĩnh 

Bộ môn ngoại ngữ 

Implemented Activities of English 

Language Teachers' Professional 

Development: A Case Study in 

Hong Linh Province in Vietnam 

Tạm dịch: Các hoạt động phát 

triển chuyên môn Giáo viên tiếng 

Anh: Một nghiên cứu tại Hồng 

Lĩnh, Việt Nam 

Tạp chí: The 

International Journal of 

Adult, Community and 

Professional  Learning, 

volume 26 issue 2, 

28/12/2019 

2019 

9.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thu 

 

Bộ môn Ngoại ngữ Using Metaphor in Efl Classroom 

to Enhance Writing Skills:  A 

Case Study 

International Journal of 

Humanity Studies (IJHS, 

e-ISSN 2597-4718, p-

2019 

http://dx.doi.org/10.22161/ijels.4.2.40
http://dx.doi.org/10.22161/ijels.4.2.40
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Tạm dịch: Sử dụng biện pháp tu 

từ ẩn dụ nhằm nâng cao kỹ năng 

viết trong lớp học ngoại ngữ 

ISSN 2597-470X, Vol 3, 

No.1, September 2019, 

pp.1-13 

10.  

TS. Phan Thị Lan Hương 

 

Phòng Hợp tác quốc tế Adoption of the Constittution 

Council towards the Rule of Law 

State and Democratization in 

Vietnam  

(Tạm dịch tiếng Việt: Thành lập 

Hội đồng Hiến pháp hướng tới 

nhà nước dân chủ và pháp quyền 

ở Việt Nam) 

Nagoya University 

Asian Law Bullentin, mã 

số ISSn: 2188-1952, 

Vol.5.2020.3 
2020 

11.  

TS. Phan Thị Lan Hương 

 

Phòng Hợp tác quốc tế Reforming law on administrative 

procedures towards a rule0-of-law 

state in Vietnam 

(Tạm dịch: Cải cách pháp luật về 

thủ tục hành chính hướng tới xây 

dựng nhà nước pháp quyền ở Việt 

Nam) 

Gdanskie Studia Azji 

Wschodniej (Danish 

Asian Atudies), mã số 

ISSN: 2084-2902, e-

ISSN 2353-8724 

2020 

12.  
ThS. Tào Thị Huệ, Khoa  Pháp luật thương mại 

quốc tế 

Nội luật hóa điểm a Điều XX của 

GTT 1994 tại Việt Nam -  kinh 

nghiệm từ một vụ tranh chấp 

Luật và quản lý, số 

5/2020, tr. 132-135 2020 

13.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Thu 

  

Bộ môn Ngoại ngữ Communication Skills and 

Reflection Practice in Smart 

English Teaching and Learning 

Environment: A Case Study. 

Tạm dịch: Kỹ năng giao tiếp và 

thực hành phản chiếu trong môi 

trường dạy và học thông minh 

International Journal of 

Emerging Technologies 

in Learning (iJET), 

Vol.15, No.17,2020 

(ESCI, Scopus Q2) 

2020 

14.  

Đào Thị Tâm (tác giả 

chính) 

Nguyễn Thị Hồng Thu 

(đồng tác giả) 

Bộ môn Ngoại ngữ  Enhancing communiction 

competence via assessment 

activities of speaking skills from 

communicative approach 

A Journal in Language 

and Language Learnong 

Vol.23. No.2, October 

2020 

2020 
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Tạm dịch: Tăng cường năng lực 

giao tiếp thông qua các hoạt động 

đánh giá kỹ năng nói 

15.  

Vũ Thị Việt Anh (tác giả 

chính) 

Nguyễn Thị Hồng Thu 

(đồng tác giả) 

Bộ môn Ngoại ngữ  Ontological Cognitive Metaphor 

of Love in English Songs of the 

Late 20th Century from Cognitive 

Perspective  

Tạm dịch: Ẩn dụ bản thể về tình 

yêu trong các bài hát tiếng Anh ở 

cuối thế kỷ 20 dưới góc nhìn tri 

nhận 

International Journal of 

Language and Literary 

Studies, Vol.2, No.2, 

June 2020 
2020 

16.  

ThS. Trần Thu Yến 

 

Khoa Pháp luật thương 

mại quốc tế 

Bàn về thuật ngữ hàng hóa theo 

quy định Công ước Viên năm 

1980 về hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế 

Luật học của Nga 

9/2020, tr. 114 -117 
2020 

17.  

TS. Vũ Văn Tuấn 

(tác giả chính) 

ThS. Trần Ngọc Định 

(đồng tác giả) 

Bộ môn Ngoại ngữ  

Phòng Tổ chức cán bộ 

 

Demystifying Perceptual Learning 

Style Perenences of Vietnamese 

University Freshmen in English  

Academic Achievement 

(Tạm dịch: Làm sáng tỏ cảm nhận 

về lựa chọn cách hoạc của sinh 

viên năm thứ nhất với kết quả 

môn học tiếng Anh) 

International Fournal of 

Learning. Teaching and 

Educational Research. 

Vol.19,No 19, số trang: 

15 - 38 
2020 

18.  
TS. Đoàn Thị Tổ Uyên 

 

Khoa Pháp luật hành 

chính - nhà nước 

Thực trạng bảo vệ trẻ em trên 

không gian mạng ở Việt Nam 

Luật và quản lý, số 

10/2020, tr. 69-71; Số 

ISSN: 2073-3313 

2020 

19.  

TS. Nguyễn Quốc Sửu 

(tác giả chính)    

TS. Ngọ Văn Nhân (đồng 

tác giả) 

 

Khoa Lý luận chính trị  

Some urgent and fundamental 

issues to complete laws and 

policies on ethinic minorities in 

mountainous regions of Vietnam 

International Journal of 

Management (ỊJM), 

Volume 11, Issue 12, 

December 2020, pp. 20-

2020 
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(Tạm dịch tiếng Việt: Một số vấn 

đề cơ bản và cấp bách trong xây 

dựng chính sách, pháp luật  ở 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi 

Việt Nam) 

 

29. Article ID: 

IJM_11_12_003 

- Thuộc danh mục tạp 

chí: Scopus 

20.  

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Yến 

 

Khoa Pháp luật quốc tế Legal System Reform and 

Challenges on Assurance of 

Human Rights Standards in 

Vietnam (Tạm dịch: Cải cách hệ 

thống pháp lý và những thách 

thức trong đảm bảo các tiêu chuẩn 

quyền con người tại Việt Nam) 

Journal of Southeast 

Asian Human Rights, 

Mã ISSN: 2599-2147, 

Vol4.Isue.2;doi:10.1918

4/jseahr.v4i2.13699 

2020 

21.  

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh Ban Giám hiệu Praise as classroom communicative 

reinforcing device: Perceptions of 

Vietnames University student 

высшее образование в 

России (Vysshee 

obrazovanie v 

Rossii/Higher Education in 

Russia) 

2021 

22.  

TS. Trần Thái Dương Khoa Pháp luật Hành 

chính nhà nước 

Human rights to environment and 

corporate responsibilities ensuring 

human rights to environment in 

Vietnam 

Journal of law and 

political sciences 

 

2021 

23.  

TS. Đoàn Thị Tố Uyên Khoa Pháp luật hành 

chính- nhà nước 

Application of information and 

communication technologies in state 

managent to digital education of 

higher education in Vietnam  

Journal of Physics: 

Conference Series 

2021 

24.  
TS. Phan Thị Luyện Khoa Lý Luận chính trị  Obligations of enterprises in 

employing persons with disabilities 

Journal of law and 

political sciences 

2021 
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under Vietnamse law 

25.  

PGS.TS. Vũ Thị Duyên 

Thuỷ 

Khoa Pháp Luật Kinh tế Models of Eco-Industrial Parks for 

the Purposes of Sustainable 

Development in Vietnam: Status 

Quo and Regulation 

Jounal of Legal, Ethical 

and Regulatory 

2021 

26.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa Pháp luật Quốc tế Heritage Protection in International 

law and national law: insights into 

the case of Vietnam 

Brazilian Journal of 

International Law 

2021 

27.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa Pháp luật Quốc tế Ensuring the Rights of Woment 

Migrant Workers – Analysis and 

Practice from Viet Nam 

International Human 

Rights Law Review  

2021 

28.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa Pháp luật Quốc tế Climate Change and the Challenges 

for the Developing Countries in the 

Implementtation of the Human 

Rights to a Healthy Environment: 

Case of Viet Nam  

Asia-Pacific journal on 

Human Rights and the law 

2021 

29.  

ThS. Nguyễn Thị Hương 

Lan 

Bộ môn Ngoại ngữ Teachers’ Perception of ICT 

Integration in English Language 

Teaching at Vietnamese Tertiary 

Level 

Solid State Technology 2021 

30.  

TS. Vũ Văn Tuấn Bộ môn Ngoại ngữ Code Switching in English Language 

Teaching and Learning in a 

Multilingual Society in Vietnam 

Internation al Journal of 

Interdisciplinary 

Educational Studies 

2021 

31.  

TS. Vũ Văn Tuấn Bộ môn Ngoại ngữ Impact of Social Networking Sites 

on Study Habits and Interpersonal 

Relationships towards Vietnamese 

Studients 

Journal of Language and 

Education, 

 

2021 
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32.  

TS. Vũ Văn Tuấn Bộ môn Ngoại ngữ Comparison of Vietnam Teachers’ 

and Learners’ perceptions of 

Autonomous Language learning 

Sodobna 

pedagogika/Journal of 

Contemporaty Educational 

Studies 

2021 

33.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu Bộ môn Ngoại ngữ Project-Based Assessment in 

Teaching Intercultural 

Communication Compentence for 

Foreign Language in Higher 

Education: A Case Study 

European Journal of 

Educatinonal Reseach 

2021 

34.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu Bộ môn Ngoại ngữ Boosting Motivation to help Students 

to Overcome Online Learning 

Barriers in Covid-19 Pandemic: A 

case 

International Journal of 

Interactive Mobile 

Technologies 

2021 

35.  

ThS. Trần Thị Thương  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu  

Bộ môn Ngoại ngữ The Effects of Classroom 

Management style on Student’ 

Motivation and Academic 

Achievement in Learning English  

International Journal of 

learning, Teaching and 

Educatinonal Reseach 

2021 

36.  

ThS. Nhạc Thanh Hương Bộ môn Ngoại ngữ Effects of Teachers’ Corrective 

Feedback on Learners’ Oral 

Accuracy in English Speaking 

Lessons 

International Journal of 

Learning, Teaching and 

Educational Research 

2021 

37.  

TS. Đoàn Trung Kiên  

PGS.TS. Phạm Thị Giang 

Thu 

Ban Giám Hiệu  

Khoa Pháp luật Kinh tế 

Legl barrier in raising capital without 

via credit institution of start – ups 

Journal of Business and 

Economics 

2021 

38.  

PGS.TS. Phạm Thị Giang 

Thu 

Khoa Pháp luật Kinh tế Filling the legal gap in the banking 

area in Vietnam before industry 4.0 

pressure 

EPH – International 

Journal of Business & 

Management Science 

2021 
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39.  
GS.TS. Thái Vĩnh Thắng Khoa Pháp luật Hành 

chính – nhà nước 

Completion of the Law on State 

Audit in Vietnam 

Innovation, Technology 

and Management Journal 

2021 

40.  
GS.TS. Thái Vĩnh Thắng  Khoa Pháp luật Hành 

chính – nhà nước 

Representative Democracy 

Innovation in Vietnam  

Turkish Online Journal of 

Qualitative 

2021 

41.  

ThS. Dương Văn Quý Phân hiệu Đăk Lăk Factors affecting the exercise of the 

citizens’ to access to information in 

Vietnam today 

Gumanitarnyj naučnyj 

vestnik. Гуманитарный 

научный вестник 

2021 

42.  

PGS.TS. Vũ Thị Duyên 

Thủy 

Khoa Pháp Luật Kinh tế Developing Lievelihood in Harmony 

wite Forest Protection and 

Adaptation of Legal System in 

Vietnam 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science 

2021 

43.  

PGS.TS. Vũ Thị Duyên 

Thủy 
Khoa Pháp Luật Kinh tế Legal Mechanism for Ecology 

Tourism Activitives in Reserve 

Forests in Vietnam 

International Journal of 

Innovation Scientific 

Reserach and Review 

2021 

44.  

PGS.TS. Vũ Thị Duyên 

Thủy 
Khoa Pháp Luật Kinh tế Some legal issues on compensation 

for envirimental damage under 

Vietnamese law and the law of theo 

European Union  

Studia Prawbicze Kul  2021 

45.  

PGS.TS. Vũ Thị Duyên 

Thủy 
Khoa Pháp Luật Kinh tế Responding to Climate Change and 

theo Role of Environmental law  

European Journal of 

Economics, Law and 

Politics 

2021 

46.  

TS. Mạc Thị Hoài Thương Khoa Pháp luật Quốc tế Some legal Aspects of Restriction on 

Certain Human Rights in the Context 

of Covid-19: A Case Study in 

Vietnam 

International Journal of 

law management & 

humanities 

2021 

47.  TS. Nguyễn Mai Thuyên Khoa Pháp luật Hành The thought of national solidarity in Journal legal and 2021 
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TS. Thái Thị Thu Trang  chính –Nhà nước the Vietnamese Constitution administrative studies 

48.  

TS. Lưu Hoài Bảo Khoa Pháp luật Hình sự Bàn về trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân thương mại trong bối cảnh pháp 

luật hình sự Việt Nam (tiếng Nga)  

Известия Тульского 

государственного 

университета. 

Экономические и 

юридические науки 

2021 

49.  

TS. Lưu Hoài Bảo Khoa Pháp luật Hình sự Hợp tác quốc tế đấu tranh với tội 

phạm ma tuý trong bối cảnh pháp 

luật Việt Nam (tiếng Nga)  

ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

2021 

50.  

TS. Phan Thị Lan Hương 

TS. Nguyễn Thị Thủy  

Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa Pháp luật Hành 

chính-Nhà nước 

Current Isues and Challenges for 

Legal Education in a Globalized 

Context: A Case Study from Hanoi 

Law University, Vietnam  

Asian Journal of Legal 

Education 

2021 

51.  

TS. Phan Thị Lan Hương  

TS. Nguyễn Thị Thuỷ 

 

Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa Pháp luật Hành 

chính-Nhà nước 

The changes of administrative law 

in Vietnam from central planned 

to the socialist-oriented open 

market economic 

Frontiers of law, Political 

Science and Art 

2021 

52.  

TS. Phan Thị Lan Hương Phòng Hợp tác quốc tế Public Participation in Decision–

Making Towards Accountable and 

Transparent Governance in Vietnam  

Jambe Law Journal 2021 

53.  

TS. Phan Thị Luyện Khoa Lý luận chính trị Social work in hospitals - Gaps in 

theo treatment of Covid 19 

patients in Vietnam 

Psychology and 

Education 

2021 

54.  

TS. Mai Thị Mai Khoa Pháp luật Hành 

chính-Nhà nước 

The Sutudy on the Intention to 

Withdraw Lump-sum Social 

Insurance of Employees in 

InteVietnam Based on the Theory of 

International jounal of 

small and medium 

enterprises and business 

sustainability 

2021 
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Planned Behaivior (TPB)  

55.  

TS. Mai Thị Mai Khoa Pháp luật Hành 

chính-Nhà nước 

The impacts of benefits perception 

and risks awareness on participating 

in voluntary social insurance – a 

study on informal workers in Hanoi 

area 

Journal of Economics, 

Finance and Management 

Studies 

2021 

56.  

TS. Trần Thúy Hằng  

TS. Phạm Hồng Hạnh 

 ThS. Hà Thanh Hòa 

Khoa Pháp luật Quốc tế Accessing the sustainable 

development principle of protection 

of the Mekong River’s water 

resources  

Sustainable development 

of water and environment 

– Proceedings of the 

ICSDWE2021 

2021 

57.  

ThS. Nhạc Thanh Hương  Bộ môn Ngoại ngữ  Challenges in Learning Legal 

English from Students’ Perspective 

at Hanoi Law University 

International Journal of 

Language & Literacy 

Studies 

2021 

58.  

ThS. Nhạc Thanh Hương Bộ môn Ngoại ngữ Effects of flipped classroom in 

studient’s academic achievement in 

legal English learning context 

International Journal of 

Learning, Teaching and 

Educational Research 

2021 

 

II. Danh mục sách/chương sách xuất bản (12 sách/chương sách) 

 

TT Chủ biên/Tác giả 
Đơn vị 

Tên sách Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 

1.  

TS. Phan Thị Lan Hương  

(Đồng tác giả) 

 

Phòng Hợp tác quốc 

tế 

Chapter 1 - Current Legal 

Education in Hanoi Law 

University  

Sách: Comparative Legal 

Education from Asian Perspective  

Keio University Press 2017 

2.  TS. Phan Thị Lan Hương  Phòng Hợp tác quốc Chapter 5,6: Every child is Unicef Vietnam  2017 
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(Đồng tác giả)  

 

tế protected; Every Child 

participates  

Sách: Situation Analysis on of 

Children in Ho Chi Minh City – 

Vietnam  

3.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Quang 

(đồng tác giả) 

 

Phòng Hợp tác quốc 

tế 
 
Challenges for Studying Law Abroad in the Asian Region: 

 Programs for Asian Global Legal Professions Series II 
  

Keio University Press 2018 

4.  

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình 

 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc tế 

Part II, Chapter 3: Using case Law 

in Legal Education in Vietnam  

Tạm dịch: Chương 3 (thuộc Phần 

II cuốn sách): Sử dụng án lệ trong 

đào tạo luật ở Việt  Nam 

Sách: How Civil Law is Taught in 

Asian Universities 

Page: 121 -127 

Nxb. Keio University 2019 

5.  

TS. Phan Thị Lan Hương 

 

Phòng Hợp tác quốc 

tế 

Part II, Chapter 2: Overview of 

the Vietnamese legal system 

Tạm dịch: Phần 2, Chương 2, 

Tổng quan về hệ thống pháp luật 

Việt Nam 

Sách: How Civil Law is Taught in 

Asian Universities, Page: 99 -120 

 

Nxb. KEIGLAD – Keio 

Institute For Global Law 

and Development, 

Distributed by Keio 

University Press INC, 

ISBN 978-4-47664-

2589-5 

2019 

6.  

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu 

(tác giả chính) 

Nguyễn Minh Trí (đồng tác 

giả) 

Bộ môn ngoại ngữ 

 

Trường Đại học sư 

phạm Hồ Chí Minh 

Charter 32: Information 

Technology and Teaching 

Culture: an Application in 

Classroom 

Tạm dịch: Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng dạy văn hóa 

Sách: Smart Education and e-

Nxb. Springer Nature 2019 
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Learning 2019, Smart Innovation, 

Systems and Technologies 

Page: 343 – 355 

7.  

TS. Phan Thị Lan Hương 

 

Phòng Hợp tác quốc 

tế 

Chapter 2: Introduction to 

Constitution Law in Vietnam: 

Constitutional Explanation and 

Review (Tạm dịch: Chương 2: 

Giới thiệu về Luật Hiến pháp Việt 

Nam: Giải thích và thẩm định 

Hiến pháp 

Sách: How Publich Law Taught in 

Asian Universities 

Page: 19 – 39 

 

Nxb.  KEIGLAD – Keio 

Institute For Global Law 

and Development, 

Distributed by Keio 

University Press INC, 

ISBN 978 040766-2660-

1 

2020 

8.  

ThS. Nguyễn Hải Yến 

 

Khoa Pháp luật kinh 

tế 

Chapter 7 – Fintech in Vietnam 

and Its Regulatory Approach 

Tạm dịch: Chương 7 – Fintech ở 

Việt Nam và Cách tiếp cận điều 

chỉnh 

Sách: Regulating FinTech in Asia: 

Global Context, Local 

Perspectives 

 2020 

9.  

PGS.TS. Đỗ Thị Phượng 

 

Khoa Pháp luật hình 

sự 

Principles of Practice Procedure 

for The Juvenile: from the 

International Standard to 

Condition Of Perfomace in 

Vietnam 

(Tạm dịch: Nguyên tắc tiến hành 

tố tụng đối với người chưa thành 

niên: từ chuẩn mực quốc tế tới các 

điều kiện thực hiện ở Việt Nam) 

Kutafin University Law 

Review (KULawR) 

Hình thức xuất bản: Bản 

in và onlien 

Số P-ISN: 2313-5395 

2020 

10.  PGS.TS. Đỗ Thị Phượng Khoa Pháp luật hình Mutual Legal Assistance in Kutafin University Law 2020 
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 sự Crimianal Matters in the Process 

of Dealing with Child Sexual 

Abuse Cases in Vietnam 

Review (KULawR) 

Hình thức xuất bản: Bản 

in và onlien 

Số P-ISN: 2313-5395 

11.  
TS. Phan Thị Lan Hương Phòng Hợp tác quốc tế Chapter 3: Access to Legal 

Information: A case of Vietnam 

Promoting the Rule of 

Law in Asian Dynamics 

2021 

12.  

TS. Đinh Thị Phương Hoa Bộ môn Ngoại ngữ  The Washback Effect of the Vietnam 

Six-levels of Foreign Language 

Proficiency Framework: The Case of 

the English Proficiency Graduation 

Benchmark in Vietnam  

Challenges in Language 

Testing Around the World 

2021 

 

 

III. Bài Hội thảo quốc tế (30 bài)  

 

TT Tác giả/Chủ biên Đơn vị Bài viết Nơi công bố Số/Năm 

1.  

ThS. Đỗ Xuân Trọng – ThS. Lê 

Thị Ngọc Mai 

 

Khoa Pháp luật kinh 

tế 

Settlement of disputes on 

apartment business contracts - 

legal regulations and the practical 

in Vietnam 

Hội thảo quốc tế 
Tháng 

3/2018 

2.  
PGS.TS. Vũ Thị Duyên Thủy 

 

Khoa Pháp luật kinh 

tế 

Ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phương hướng đổi mới pháp luật 

môi trường Việt Nam 

Hội thảo quốc tế 
Tháng 

4/2018 

3.  
ThS. Trần Trọng Đại 

 

Khoa Pháp luật kinh 

tế 

Báo cáo nghiên cứu về kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật 

về Bảo hiểm xã hội ở một số nước 

trên thế giới và Việt Nam 

Thư viện Quốc hội 
Tháng 

10/2018 
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4.  
TS. Nguyễn Minh Oanh 

 

Khoa Pháp luật dân 

sự 

Law into the future: Perspectives 

from Asia  
Hội thảo quốc tế 

Tháng 

5/2018 

5.  
TS. Nguyễn Triều Dương 

 

Phòng Đào tạo đại 

học 
Áp dụng nguyên tắc chia tài sản khi 

vợ chồng ly hôn 

Hội thảo "Thực hiện 

Luật hôn nhân gia đình 

năm 2014" - Khoa Luật, 

Viện Đại học Mở Hà 

Nội” 

Tháng 

3/2018 

6.  
TS. Nguyễn Triều Dương 

 

Phòng Đào tạo đại 

học 
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

lao động theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015 

Hội thảo "Cơ sở lý luận 

và thực tiễn cho việc 

hoàn thiện một số quy 

định của BLLĐ sửa đổi" 

- Khoa Luật, Viện Đại 

học Mở Hà Nội 

Tháng 

5/2018 

7.  
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến 

ThS. Nguyễn Phương Dung 

 

Khoa Pháp luật quốc 

tế 

Đánh bắt cá bất hợp pháp: Một số 

phân tích từ góc độ luật nhân đạo 

quốc tế và thực tiễn của các quốc 

gia tại Biển Đông 

Hội thảo quốc tế 

“Những phát triển mới 

của Luật biển quốc tế - 

Góc nhìn quốc tế và Việt 

Nam tại TP. Đà Nẵng” 

11/2018 

8.  
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến 

 

Khoa Pháp luật quốc 

tế Việt Nam với việc thực hiện các 

khuyến nghị UPR về giáo dục 

quyền con người và sự tham gia 

của các cơ sở đào tạo  

 

Hội thảo quốc tế “Báo 

cáo quốc gia của Việt 

Nam theo cơ chế rà soát 

định kỳ phổ quát chu kỳ 

3 của Hội đồng nhân 

quyền Liên hợp quốc” 

tại Hà Nội 

7/2018 
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9.  
TS. Đoàn Thị Tố Uyên 

 

Khoa Pháp luật hành 

chính - nhà nước 

Quy định pháp luật về hệ thống 

quản lý khu kinh tế đặc biệt 

Hội thảo quốc tế “Các 

vấn đề pháp lý về dân 

sinh xã hội trong quá 

trình cải cách của Trung 

Quốc và Việt Nam”  tại 

Viện Luật, Đại học Vân 

Nam, Trung Quốc 

Ngày 

20/11/2018 

10.  
TS. Đỗ Ngân Bình 

 

Trung tâm Tư vấn 

pháp luật 

Chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật – Thực trạng và một số 

kiến nghị 

Hội thảo quốc tế “Quy 

định của pháp luật về 

hợp đồng lao động - 

thực trạng và khuyến 

nghị” của Viện nghiên 

cứu lập pháp và Quỹ 

Rosalexembug  

22,23/11/20

18 

11.  
TS. Phan Thị Thanh Mai 

 

Khoa Pháp luật hình 

sự 
Một số ý kiến về thủ tục tố tụng 

đối với người bị hại trong các vụ 

án về tội phạm xâm hại tình dục 

trẻ em theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015 

Hội thảo quốc tế “Chứng 

cứ điện tử trong giải 

quyết các vụ án xâm hại 

tình dục trẻ em”, 

(Văn phòng Liên hiệp 

quốc về chống ma túy và 

tội phạm  và 

VKSNDTC) 

12/2018 

12.  
PGS.TS. Đỗ Thị Phượng 

 

Khoa Pháp luật hình 

sự 

Tương trợ tư pháp hình sự trong 

giải quyết các vụ án về xâm hại 

tình dục trẻ em 

Hội thảo Quốc tế của 

Đại học Kiểm sát và 

UNODC 

Tháng 

12/2018 
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13.  
PGS.TS. Cao Thị Oanh 

 

Khoa Pháp luật hình 

sự 

Trends in environment protection 

in vietnam criminal law, the 

development of criminal law in 

some countries in the world: 

similarities and differences, 

conference proceedings 

Bach Khoa public house 2018 

14.  
PGS.TS. Trần Thị Huệ 

 

Khoa Pháp luật dân 

sự 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

- đóng góp của Liên minh Châu 

Âu cho cộng đồng kinh tế 

ASEAN 

Kỷ yếu Hội thảo được 

công nhận chỉ số quốc tế 

(ISBN) chuyên đề Cơ 

chế bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng theo 

pháp luật Việt nam hiện 

hành. 

Tháng 

6/2018 

15.  

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình 

 

 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc tế 

 

Using case law in legal education 

in Vietnam 

Hội thảo quốc tế “The 

Comparative Legal 

Education 2018: The 

Use of Common 

Materials for the 

Comparative Legal 

Education 

Đại học Keio, Tokyo, 

Nhật Bản 

 

18/9/2018 

16.  
ThS. Trần Thu Yến 

 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc tế 

 

Intellectual property rights and the 

access to medicines from 

perpective of human rights  

Hội thảo “Third World 

Approaches to 

international law” 

Trường Đại học Quốc 

19-

21/7/2018 
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gia Singapore Khoa Luật 

 

17.  
TS. Trương Thị Thúy Bình 

 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc tế 

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ 

hội, thách thức đối với thị trường 

lao động châu Âu và hàm ý đối 

với Việt Nam 

Hội thảo Quốc tế “Cách 

mạng công nghiệp 4.0: 

Cơ hội và thách thức đối 

với châu Âu và gợi mở 

kinh nghiệm cho Việt 

Nam” 

Viện nghiên cứu châu 

Âu – Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt 

Nam 

26/10/2018 

18.  
ThS. Đào Thị Tâm 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm tăng hứng thú trong giờ học 

tiếng Anh  

Hội thảo quốc tế “Giáo 

dục cho mọi người - 

Education for All” 

Đại học giáo dục – Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

ISBN:978-604-62-6622-

8; 

Tr.62-69 

Tháng 

9/2018 

19.  
ThS. Lã Nguyễn Bình Minh  

 

Bộ môn Ngoại ngữ 
The effects of Quizlet on students’ 

vocabulary acquisition in ESP 

classrooms: An experimental 

research at Hanoi Law University 

 

Hội thảo Quốc tế về 

Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh lần thứ 

9 “Breakthroughs in 

English Language 

Teaching in the 21st 

Tháng 

8/2018 
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Century” 

SEAMEO RETRAC – 

TP. Hồ Chí Minh 

20.  

ThS. Nhạc Thanh Hương  

Lã Nguyễn Bình Minh 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 
The Effects Of Portfolios On 

Developing Writing Skills Of 

English Major Students At Hanoi 

Law University 

 

Hội thảo Quốc tế 

“Nghiên cứu liên ngành 

về ngôn ngữ và giảng 

dạy ngôn ngữ lần thứ 

IV” - Đại học Ngoại 

Ngữ - Đại học Huế 

Tháng 

10/2018 

21.  

ThS. Lã Nguyễn Bình Minh 

Nhạc Thanh Hương 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 
Teaching Legal English to English 

Major Students at Hanoi Law 

University - Challenges and 

Solutions  

 

Hội thảo Quốc tế 

“Nghiên cứu liên ngành 

về ngôn ngữ và giảng 

dạy ngôn ngữ lần thứ 

IV” - Đại học Ngoại 

Ngữ - Đại học Huế 

Tháng 

10/2018 

22.  
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Applying technology-assisted 

strategies to teach culture-related 

subjects for English major 

students 

Hội thảo quốc tế liên 

nghành về ngôn ngữ và 

giảng dạy ngôn ngữ lần 

thứ 4  

Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học Huế 

10/2018 

23.  
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 
Teaching English through 

cognitive metaphors in songs to 

enhance  reading comprehension 

skill for english major students 

Hội thảo quốc tế về 

giảng dạy ngoại ngữ lần 

thứ 4 

Đại học quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh 

Tháng 

12/2018 
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24.  
ThS. Nhạc Thanh Hương 

 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Corrective Feedback And Uptake 

Patterns In English Speaking 

Lessons At Hanoi Law University 

Hội thảo Quốc tế về 

Phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh lần thứ 

9 “Breakthroughs in 

English Language 

Teaching in the 21st 

Century” 

SEAMEO RETRAC – 

TP Hồ Chí Minh 

Tháng 

8/2018 

25.  ThS. Đồng Hoàng Minh 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Learners’ attitudes towards 

teachers’ corrective feedback on 

students’ writing tasks 

Hội thảo Quốc tế liên 

ngành về Ngôn ngữ và 

giảng dạy ngôn ngữ lần 

thứ IV  

Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

Tháng 

10/2018 

26.  
TS. Hoàng Ly Anh 

 

Phòng Quản lý khoa 

học và trị sự Tạp chí 
Vietnamese compliance with 

international obligations on 

biodiversity: Is domestic 

compliance enough?  

 

Hội thảo quốc tế 

"International Workshop 

on ASEAN 

Environmental 

Governance and Policy” 

Faculty of Law - 

Universitas Indonesia 

Depok 

5/11/2018 

27.  
TS. Hoàng Ly Anh 

 

Phòng Quản lý khoa 

học và trị sự Tạp chí 
Governing biodiversity in 

Vietnam: the Issue of the law and 

beyond 

Hội thảo quốc tế "The 

2nd International 

Conference on Law and 

Governance in a Global 

6-

8/11/2018 
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Context" 

The Sakala Resort, 

Tanjung Benoa, Bali 

28.  

TS. Lê Thị Bích Thủy 

 

Khoa Pháp luật quốc 

tế 

The protection of intellectual 

property rights for phamaceutical 

invention in Vietnam (tạm dịch: 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 

với sáng chế dược phẩm tại Việt 

Nam) 

Kỷ yếu hội thảo: 

Research paper From 

WIPO –WTO 

Colloquium for Teachers 

on Intellectual Property 

Law 2018, tr. 225 -242; 

số ISBN: 978-92-870-

4418-1 

2020 

29.  

TS. Nguyễn Toàn Thắng 

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến 

ThS. Lã Minh Trang  

Viện Luật So sánh 

Khoa Pháp luật Quốc tế 

Khoa Pháp luật Quốc tế 

Impacts of Confucianism on 

ensuring gender equality in Vietnam: 

Challenges and developments 

Canadian International 

Conference on Gender & 

Women’s Studies 2021 
2021 

30.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến Khoa Pháp luật Quốc tế The Issue of Gender Inequality in 

Employment and Income of Female 

Workers During the Covid-19 

Pandemic: Case from Vietnam 

Canadian International 

2021 

 


